	 UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
          -------------------
       (Đề thi có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TIN HỌC 7
Thời gian làm bài: 45 phút




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Chọn đáp án đúng cho các câu sau:
Câu 1. Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì?
A. Quản trị dữ liệu.	
B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu.
C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.
D. Nhập và tính toán giống như máy tính cầm tay Casio.
Câu 2. Địa chỉ ô C3 là giao của:
A. Cột C, dòng 3					B. Dòng C, Dòng 3
C. Dòng C, cột 3					D. Cột C, cột 3
Câu 3. Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động căn thế nào?
A. Căn trái						B. Căn phải
C. Căn giữa						D. Căn đều hai bên
Câu 4. Vùng được đánh dấu trong hình sau có địa chỉ là gì?
	A. A1:B7			B. A2:B7
C. A2:B8			D. A1:C8

	    [image: ]                     


                                                                 
Câu 5. Phương án nào là công thức đúng nhập vào bảng tính?
A. 15 + 7
B. =2(3^3 + 4^4)
C. =2*14.789*3.14
D. =A1 + 3B1
Câu 6. Hàm tính tổng là hàm nào sau đây?
	A. MIN	B. AVERAGE	C. COUNT	D. SUM
Câu 7. Khi nhập “=MIN(15,2,5,10)” vào ô tính thì kết quả sẽ là bao nhiêu?
	A. 2	B. 5	C. 10	D. 15
Câu 8. Khi muốn ẩn hàng, cột em dùng lệnh nào?
	A. Insert	B. Delete	C. Unhide	D. Hide
Câu 9. Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 thì kết quả công thức nào sau đây đúng?
    A. =MAX(A1:A5,15) cho kết quả là 15		B. =MAX(A1:A5) cho kết quả là 27
    C. =MIN(A1:A5,15) cho kết quả là 27		D. =MIN(A1:A5) cho kết quả là 9
Câu 10. Giả sử tại ô C5 có công thức sau: =A5 + B5. Nếu công thức này được sao chép sang ô E10 thì công thức tại ô E10 là gì?
   A. =C10 + D10		B. =C5 + D5	C. C10 + D10	D. =A10 + B10
Câu 11. Công thức nào đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật?
	A. =2(13 + 25)    B. =2*(a + b)
C. =2*(D3 + D4)   D. 2*(D3 + D4)
	 [image: Công thức nào là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật]


Câu 12. Để thiết lập các thông số đường viền, kẻ khung em chọn thẻ nào trong hộp thoại Format Cells?
	A. Number	B. Fill	C. Border	D. Header
Câu 13. Phương án nào sai khi sao chép một công thức từ ô này sang ô khác?
A. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột vào ô muốn sao chép và nhấn Ctrl + V.
B. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhấn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.
C. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C nháy chuột lên ô muốn sao chép và nhấn phím Enter.
D. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, chờ cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.
Câu 14. Để gộp các ô và căn chỉnh nội dung vào chính giữa ô gộp đó ta sử dụng nút lệnh:
	A. [image: ]  	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 15. Dữ liệu ở ô D2 trong hình sau thuộc kiểu dữ liệu nào?
	 A. Kiểu văn bản           B. Kiểu công thức
 C. Kiểu số                    D. Kiểu ngày tháng

	[image: ]


Câu 16. Hàm COUNT(2,a,4.5,b) cho kết quả bao nhiêu?
	A. 4			B. 3			C. 1			D. 2
Câu 17. Công thức nào sau đây báo lỗi?
	A. =SUM (45+24)		B. =15 + 5*2 + 2^3      
    C. =10 – 5 + 30/10       		D. =MIN(A1: B2)
Câu 18. Hàm =AVERAGE(2,3,5,6) cho kết quả bao nhiêu?
	A. 6	B. 16
	C. 4	D. 2
Câu 19. Trang chiếu để giới thiệu chủ đề bài trình chiếu được gọi là:
A. Trang nội dung				       B. Trang tiêu đề
C. Trang trình bày bảng		                 D. Trang trình bày đồ hoạ
Câu 20. Trên trang tính, muốn chèn thêm một cột trống trước cột E, ta thực hiện:
A. Chọn cột D và chọn lệnh Insert/Cells/Home.
B. Chọn cột D và chọn lệnh Delete trong nhóm Cells trên dải lệnh Home.
C. Chọn cột E, nháy chuột phải và chọn lệnh Delete 
D. Chọn cột E, nháy chuột phải và chọn lệnh Insert 
Câu 21. Cách đổi tên một trang tính?
A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.
B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Delete.
C. Chọn lệnh File/Save As.
D. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.
Câu 22. Thao tác mở hộp thoại để in trang tính?
    A. View / Page Break Preview		B. File / Open
    C. File / Print 				D. File / Save
Câu 23. Thao tác mở mẫu bố trí nội dung trang chiếu:
	A. Home / Layout				B. Home / Paste
	C. Insert / Table					D. Insert / Pictures
Câu 24. Giả sử trong một ô tính có công thức =4/5 và em chọn nút lệnh [image: Giả sử trong một ô tính có công thức =4/5 và em chọn nút lệnh] để định dạng cho ô đó, theo em kết quả ô đó có dạng như thế nào?
A. Không có gì thay đổi.	B. Số phần trăm.	C. Số thập phân.		D. Phân số.
Câu 25. Để định dạng các ô có dữ liệu kiểu ngày tháng, Minh chọn các ô đó rồi nháy chuột vào nút nhỏ phía dưới bên phải nhóm lệnh Number để mở cửa sổ Format Cells. Trong thẻ Number, bạn Minh cần chọn tiếp mục nào ở hộp Category để định dạng ô dữ liệu ngày tháng?
A. Number         B. Time
C. Date          D. Custom
Câu 26. Phương án nào đúng để thực hiện thêm trang tính mới?
A. Nháy chuột phải vào tên trang tính và chọn Delete
B. Nháy đúp chuột vào tên trang tính và nhập tên mới.
C. Nháy nút phải chuột lên tên trang tính và chọn Insert/Worksheet.
D. Nháy chuột vào nút [image: Những phương án nào sau đây là đúng để thêm trang tính vào bảng tính] phía dưới trang tính.
Câu 27. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
	A. Phần mềm trình chiếu có chức năng tạo bài trình chiếu và trình chiếu.
	B. Trong phần mềm trình chiếu không thể sử dụng cấu trúc phân cấp.
	C. Có thể nhập và xử lí văn bản, hình ảnh trên các trang chiếu.
	D. Phần mềm trình chiếu được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục vụ hội thảo, dạy học, quảng cáo,…
Câu 28. Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:
=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?
A. 12			B. 13			C. 14			D. 15
II. TỰ LUẬN:(3 điểm)
Cho bảng điểm của một nhóm học sinh lớp 7 của một trường THCS như sau:
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Tiếng Anh
	Tổng điểm 

	2
	1
	Lê Hoài Anh
	8
	7
	9
	

	3
	2
	Lê Thái An
	10
	8
	7
	

	4
	3
	Phạm Như Hoa
	9
	9
	8
	

	5
	4
	Trần Quốc Bình
	7
	7
	9
	

	6
	5
	Vũ Xuân Cương
	8
	8
	10
	


1) Hãy viết công thức cho ô F2 để tính tổng điểm của bạn thứ nhất. Biết rằng tổng điểm được tính bằng tổng của điểm toán, văn và tiếng anh trong đó toán và văn lấy hệ số 2.
2) Nêu các bước thực hiện sao chép công thức của ô F2 để tính tổng điểm của các bạn còn lại.
3) Viết công thức tính điểm trung bình môn Toán của nhóm học sinh đó.
------ HẾT ------
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	I. Trắc nghiệm ( 7 điểm)  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
	1C
	2A
	3B
	4B
	5C
	6D
	7A
	8D
	9B
	10A

	11C
	12C
	13D
	14A
	15B
	16D
	17A
	18C
	19B
	20D

	21D
	22C
	23A
	24B
	25C
	26D
	27B
	28A
	
	



	
II. Tự luận ( 3 điểm )

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1) 	

2) 






3) 
	- Công thức cho ô F2 để tính tổng điểm của bạn thứ nhất là: =(C2+D2)*2+E2
- Các bước thực hiện sao chép công thức của ô F2 để tính tổng điểm của các bạn còn lại:
+ Bước 1: Chọn ô F2
+ Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl_C
+ Bước 3: Chọn vùng dữ liệu: F3:F6
+ Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl_V
· Công thức tính điểm trung bình môn Toán của nhóm học sinh đó là: 
= average(C2:C6)

	
0,5 điểm



0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


0,5 điểm


					
---------HẾT------------
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	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	% tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	


1

	


Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4
	

	10%
(1 điểm)

	
	
	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính
	1
	
	2
	
	2
	1
	
	
	5
	
1
	32,5%
(3,25 điểm)

	
	
	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	2
	
	3
	
	1
	2
	1
	
	7
	
2
	37,5%
(3,75 điểm)

	
	
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	3
	
	2
	
	
	
	
	
	5
	
	12,5%
(1,25 điểm)

	
	
	Bài 10: Hoàn thiện bảng tính
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	4
	
	10%
(1 điểm)

	
	
	Bài 11: Tạo bài trình chiếu
	1
	
	2
	
	
	
	
	
	3
	
	7,5%
(0,75 điểm)

	Tổng
	12
	
	12
	
	3
	3
	1
	
	28
	3
	100%

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	37,5%
	2,5%
	70%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
	100%
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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	











1
	











Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

	Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính


	Nhận biết
- Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm bảng tính.
- Biết cách căn chỉnh dữ liệu trong ô tính.
Thông hiểu
-Hiểu cách xác định địa chỉ ô và vùng dữ liệu

	
3(TN)



	1(TN)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính
	Nhận biết
- Nhận biết được một số kiểu dữ liệu trên bảng tính.
Thông hiểu
- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu. 
Vận dụng
- Sử dụng được công thức và dùng địa chỉ ô trong công thức để thực hiện tính toán đơn giản trong thực tế.
	1(TN)
	
2(TN)
	





2(TN)
1(TL)
	











	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán
	Nhận biết
-Nhận biết được các hàm cơ bản và ý nghĩa sử dụng của chúng.
-Nêu được cách nhập hàm và những lưu ý khi nhập
Thông hiểu
- Hiểu được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,...
Vận dụng: 
- Thực hiện được một số phép toán thông dụng, sử dụng được một số hàm đơn giản như MAX, MIN, SUM, AVERAGE, COUNT,...
- Sử dụng và dùng được địa chỉ trong công thức để  tính toán đơn giản áp dụng trong thực tế.
Vận dụng cao: 
-Vận dụng phối hợp địa chỉ ô trong công thức của hàm để thực hiện tính toán thực tế
	2(TN)

	3(TN)

	1(TN)
2(TL)
	1(TN)


	
	
	Bài 9. Trình bày bảng tính
	Nhận biết
- Biết cách trình bày bảng tính
Thông hiểu
-Hiểu cách định dạng dữ liệu số
	3(TN)
	2(TN)
	
	

	
	
	Bài 10: Hoàn thiện bảng tính
	Nhận biết
- Biết các thao tác hoàn thiện bảng tính
Thông hiểu
-Hiểu lệnh in dữ liệu trong bảng tính
	2(TN)
	2(TN)
	
	

	
	
	Bài 11: Tạo bài trình chiếu
	Nhận biết
- Biết được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu và tác dụng của cấu trúc phân cấp.
Thông hiểu

-Hiểu tác dụng của trang tiêu đề và cách mở mẫu bố trí nội dung cho trang chiếu.
	1(TN)
	2(TN)
	
	

	Tổng
	
	12(TN)

	12(TN)

	3(TN)
3(TL)
	1(TN)

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	37,5%
	2,5%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%



	
Xác nhận BGH





	Duyệt của tổ trưởng chuyên môn


	    Nguời ra đề
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